
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tổng số 18712 15376 1861 354 475 167 452 10 17

   I Nông nghiệp,  lâm nghiệp và 

thuỷ sản

14 4 1 3 1 5

   II. Công nghiệp, Xây dựng 2248 1164 918 109 18 14 24 1

   B. Khai khoáng 110 101 5 1 1 1 1

   C. Công nghiệp chế biến , chế tạo 2111 1054 913 108 14 9 13

   D. SX và PP điện, khớ đốt, nước 

nóng, hơi nước và điều hoà

9 6 3

   E. Cung cấp nước;h.động quản lÝ 

và xử lÝ rác thải,nước thả

1 1

   F. Xây dựng 17 2 3 4 7 1

   III. Dịch vụ 16450 14208 942 245 454 152 423 9 17

   G. Bán buôn và bán lẻ; SC ô 

tô,mô tô,xe máy,xe có động cơ

9924 9328 123 104 236 51 76 6

   H. Vận tải kho bãi 77 58 4 8 4 3

   I. Dịch vụ lưu trú và ăn uống 4605 4438 66 33 40 12 14 1 1

   J. Thông tin và truyền thông 113 50 15 18 19 3 8

   K. Hoạt động tài chính, ngân 

hàng và bảo hiểm

36 30 1 2 2 1

   L. Hoạt động kinh doanh bất động 

sản

22 16 1 4 1

   M. Hoạt động chuyên môn, khoa 

học và công nghệ

22 2 9 2 8 1

   N. Hoạt động hành chính và dịch 

vụ hỗ trợ

73 40 15 4 9 4 1

   O. Hoạt động của đảng cộng 

sản,TC CTXH,QLNN...

63 1 2 8 47 1 4

   P. Giáo dục và đào tạo 422 28 12 25 59 66 228 2 2

   Q. Y tế và hoạt động trợ giúp xã 

hội

67 1 1 4 34 1 22 4

   R. Nghệ thuật, vui chơi và giải trí 113 101 1 4 3 4

   S. Hoạt động dịch vụ khác 913 115 695 46 33 11 10 1 2

   + Thành phố Phan Rang-Tháp 

Chàm

7125 5683 768 108 213 87 245 8 13

   + Huyện Bác ái 286 224 19 5 11 5 20 2

   + Huyện Ninh Sơn 2569 2187 200 50 63 19 49 1

   + Huyện Ninh Hải 3240 2737 321 30 75 21 56

   + Huyện Ninh Phước 2947 2425 277 118 68 17 42

   + Huyện Thuận Bắc 981 807 112 15 21 7 18 1

   + Huyện Thuận Nam 1564 1313 164 28 24 11 22 1 1

Phân theo đơn vị hành chính

Trình độ khác

Biểu 13/TH

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT CỦA CHỦ CÁC ĐƠN VỊ KINH TẾ, HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP LÀ NỮ PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ

Tỉnh Ninh Thuận

Đơn vị tính: Người

Phân theo ngành kinh tế Cấp 1

Tổng số

Chia ra

Chưa qua đào 

tạo

Đã qua đào tạo 

nhưng không có 

chứng chỉ

Sơ cấp nghề
Trung cấp, trung 

cấp nghề

Cao đẳng, cao 

đẳng nghề
Đại học Trên đại học


